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Kính gửi:  

- Phòng NN&PTNT các huyện; 

- Phòng Kinh tế TP. Bắc Giang. 

 

Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh 
Bắc Giang giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 
569/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Triển khai Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bắc Giang năm 2021. 

Chi cục Phát triển nông thôn đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế thành phố Bắc Giang tiến hành kiểm 
tra, rà soát thực tế tại các chủ thể tham gia chương trình OCOP năm 2021. 

Trước khi tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và PTNT trình Chủ tịch UBND 
tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh 
Bắc Giang năm 2021. Chi cục Phát triển nông thôn đề nghị phòng Nông nghiệp 
và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố báo cáo lãnh đạo UBND huyện, 
thành phố về kết quả rà soát và có văn bản thống nhất các chủ thể có sản phẩm 
tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2021 (tháng 7/2021) 
và các sản phẩm dự kiến hỗ trợ kiểm nghiệm một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm 
(theo phụ lục 01 và 02 gửi kèm). 

Văn bản thống nhất của các huyện, thành phố đề nghị gửi về Chi cục Phát 
triển nông thôn, địa chỉ: Tầng 9, Tòa A trụ sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang) 
trước ngày 05/4/2021 (Email: chicucptntbg@bacgiang.gov.vn để tổng hợp. 

Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Đỗ Văn Huy (Trưởng phòng Kinh tế 
hợp tác và Ngành nghề nông thôn), điện thoại: 0964.160.688. 

Đề nghị phòng NN&PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố Bắc 
Giang quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- PGĐ. Lê Bá Thành (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Phòng KTHT&NNNT; 
- Lưu VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Luy 
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Phụ lục 01. Danh sách các sản phẩm dự kiến tham gia đánh giá đợt 1/2021 

(Kèm theo Công văn số ……../PTNT-KTHT ngày      /4/2021 của Chi cục PTNT) 

 

TT Tên sản phẩm Tên tổ chức kinh tế Địa chỉ Ghi chú 

A     

I TP. Bắc Giang    

1 
Tinh dầu Hương 

Thảo 

Hợp tác xã sản xuất, 

thương mại và dịch vụ 

Organic 

Số 141 Nguyên Hồng, P. 

Ngô Quyền 
 

2 Bánh bao Bảo Phát 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại Bảo 

Phát 

Số 40 đường Cả Trọng, 

phường Hoàng Văn Thụ 
 

II Huyện Yên Dũng    

1 Tương Tiên La 

Hợp tác xã dịch vụ sản 

xuất và kinh doanh sản 

phẩm Tương Tiên La 

Thôn Tiên La, xã Đức 

Giang 
 

2 Mỳ Việt 
Hộ kinh doanh Phan 

Văn Việt 

Thôn Đông, xã Cảnh 

Thụy 
 

3 Dưa Kim Hoàng hậu 
Hợp tác xã rau sạch 

Yên Dũng 

Thôn Huyện, xã Tiến 

Dũng 
 

III Huyện Hiệp Hòa    

1 Bánh gio Hoàng Vân 

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Hoàng 

Vân 

Xã Hoàng Vân  

2 Nho Hạ đen 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Đồng Tâm 3 
Xã Thường Thắng  

3 Xúc xích thảo dược 

Hợp tác xã nông nghiệp 

hữu cơ Bình Minh 
Xã Danh Thắng 

 

4 
Giò tai mũi thảo 

dược 
 

5 
Nem chua rán heo 

thảo dược 
 

IV Huyện Việt Yên    

1 Trà gạo lứt 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Hạnh Phúc 

Thôn Chàng, xã Việt 

Tiến 
 

2 Rượu hoa cúc 
Hộ cá thể Nguyễn Đức 

Hạnh 
Xã Vân Hà  

3 
Rượu cổ truyền Vân 

Hà 
HTX Vân Hương Xã Vân Hà  

4 
Mỳ phở sạch Anh 

Thư 

Cty TNHH chế biến 

thực phẩm Anh Thư 
Xã Vân Hà 

 

5 
Bánh đa cua Anh 

Thư 
 

6 
Bánh đa nem Anh 

Thư 
 

7 
Rượu nếp cái hoa 

vàng Anh Thư 
 



V Huyện Lạng Giang    

1 Dưa chuột Mỹ Thái 
Hợp tác xã rau sạch Mỹ 

Thái 
Thôn Cả, xã Mỹ Thái  

VI Huyện Yên Thế    

1 Rượu Diệp Nhật 

Hợp tác xã sản xuất 

kinh doanh và dịch vụ 

nông nghiệp Thiên Phú 

Thôn Trại Nhì, xã Hồng 

Kỳ 
 

2 
Thanh long ruột đỏ 

Hào An 
Hợp tác xã Hào An 

Thôn Đồng Bục, Xã An 

Thượng 
 

3 Trà Thiên Lộc 

Hợp tác xã Hằng Anh 
Thôn Vàng, xã Hương 

Vĩ 

 

4 Trà Đinh Lăng túi lọc  

5 Dầu lạc Việt Dũng 
Hợp tác xã Tâm Việt 

Dũng 

Phố Hòa Bình, thị trấn 

Bố Hạ 

 

6 Kẹo lạc trà hoa vàng  

7 
Dưa chuột bao tử 

dầm giấm 

Công ty TNHH nông 

sản Tân Hồng 
Xã Đồng Tâm  

8 Cao Đinh lăng 
Hợp tác xã dược liệu 

Thiện Tâm Yên Thế 

Thôn Tân Gia, Xã Tân 

Hiệp 
 

9 Rượu thóc men lá 
Hợp tác xã Mộc Sơn Bản Chàm, xã Tam Tiến 

 

10 Bánh khảo Mộc Sơn  

11 Dầu mè đen Đại An 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Quang Duy 

Thôn Trại Cả, xã Đồng 

Lạc 
 

VI Huyện Tân Yên    

1 Vú sữa Hợp Đức 
HTX sản xuất và tiêu 

thụ vú sữa Hợp Đức 

Thôn Cửa Sông, xã Hợp 

Đức 
 

2 Vải sớm Phúc Hòa 
HTX sản xuất và tiêu 

thụ vải sớm Phúc Hòa 

Thôn Lân Thịnh, xã 

Phúc  Hòa 
 

3 Măng lục trúc tươi 
HTX măng lục trúc 

Lâm Sinh 

Thôn Khánh Ninh, xã 

Ngọc Châu 
 

VII Huyện Lục Nam    

1 
Đông trùng hạ thảo 

khô 

Công ty TNHH dược 

thảo Trường Thọ 
Xã Đông Hưng  

2 Nấm linh chi 
HTX sản xuất cây dược 

liệu Lựu Chanh 

Thôn Nhân Lý, xã 

Trường Sơn 
 

VIII Huyện Lục Ngạn    

1 Mật ong Green HTX sản xuất kinh 

doanh tiêu thụ mỳ Trại 

Lâm xã Nam Dương 

Thôn Trại Lâm, xã Nam 

Dương 

 

2 
Mỳ Green gạo lứt 

huyết rồng 
 

3 Mỳ gạo Lục Ngạn 
HTX dịch vụ nông 

nghiệp Hằng Hiếu 

TDP Trung Nghĩa, thị 

trấn Chũ 
 



Phụ lục 02. Danh sách các sản phẩm dự kiến hỗ trợ kiểm nghiệm một số chỉ tiêu an toàn 

vệ sinh thực phẩm 

(Kèm theo Công văn số ……../PTNT-KTHT ngày      /4/2021 của Chi cục PTNT) 
 

 

TT Tên sản phẩm Tên tổ chức kinh tế Địa chỉ Ghi chú 

1 
Tinh dầu Hương 

Thảo 

Hợp tác xã sản xuất, 

thương mại và dịch vụ 

Organic 

Số 141 Nguyên Hồng, P. 

Ngô Quyền 
 

2 Bánh bao Bảo Phát 
Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Bảo Phát 

Số 40 đường Cả Trọng, 

phường Hoàng Văn Thụ 
 

3 Sủi cảo Vifoco 
Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu Vifoco 

Số 85 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Hoàng Văn Thụ 
 

4 
Bánh Gio Thắng 

Thủy 

Hợp tác xã bún bánh 

sạch Thắng Thủy Đa 

Mai 

Tổ dân phố Hòa Sơn, 

phường Đa Mai 
 

5 Tương Tiên La 

Hợp tác xã dịch vụ sản 

xuất và kinh doanh sản 

phẩm Tương Tiên La 

Thôn Tiên La, xã Đức 

Giang 
 

6 Dưa Kim Hoàng hậu 
Hợp tác xã rau sạch 

Yên Dũng 

Thôn Huyện, xã Tiến 

Dũng 
 

7 Bánh gio Hoàng Vân 

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Hoàng 

Vân 

Xã Hoàng Vân  

8 Nho Hạ đen 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Đồng Tâm 3 
Xã Thường Thắng  

9 Xúc xích thảo dược 

Hợp tác xã nông nghiệp 

hữu cơ Bình Minh 
Xã Danh Thắng 

 

10 Giò tai mũi thảo dược  

11 
Nem chua rán heo 

thảo dược 
 

11 Trà gạo lứt 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Hạnh Phúc 

Thôn Chàng, xã Việt 

Tiến 
 

13 Măng tây xanh 

Hợp tác xã nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ 

cao Việt Yên 

Thôn Tự, Xã Bích Sơn  

14 Rượu hoa cúc 
Hộ cá thể Nguyễn Đức 

Hạnh 
Xã Vân Hà  

15 
Rượu cổ truyền Vân 

Hà 
HTX Vân Hương Xã Vân Hà  

16 Dưa chuột Mỹ Thái 
Hợp tác xã rau sạch Mỹ 

Thái 
Thôn Cả, xã Mỹ Thái  

17 Rượu Diệp Nhật 

Hợp tác xã sản xuất 

kinh doanh và dịch vụ 

nông nghiệp Thiên Phú 

Thôn Trại Nhì, xã Hồng 

Kỳ 
 

18 
Thanh long ruột đỏ 

Hào An 
Hợp tác xã Hào An 

Thôn Đồng Bục, Xã An 

Thượng 
 



19 Trà Thiên Lộc 

Hợp tác xã Hằng Anh 
Thôn Vàng, xã Hương 

Vĩ 

 

20 Trà Đinh Lăng túi lọc  

21 Dầu lạc Việt Dũng 
Hợp tác xã Tâm Việt 

Dũng 

Phố Hòa Bình, thị trấn 

Bố Hạ 

 

22 Kẹo lạc trà hoa vàng  

23 
Dưa chuột bao tử 

dầm giấm 

Công ty TNHH nông 

sản Tân Hồng 
Xã Đồng Tâm  

24 Cao Đinh lăng 
Hợp tác xã dược liệu 

Thiện Tâm Yên Thế 

Thôn Tân Gia, Xã Tân 

Hiệp 
 

25 Rượu thóc men lá 

Hợp tác xã Mộc Sơn Bản Chàm, xã Tam Tiến 

 

26 Nem dê chua ống nứa  

27 Bánh khảo Mộc Sơn  

28 Dầu mè đen Đại An 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Quang Duy 

Thôn Trại Cả, xã Đồng 

Lạc 
 

29 
Mật ong hoa rừng 

Yên Thế 

Hợp tác xã sản xuất, 

tiêu thụ dê và ong mật 

Hồng Kỳ 

Thôn Trại Hồng, 

Xã Hồng Kỳ 
 

30 Mật ong Green HTX sản xuất kinh 

doanh tiêu thụ mỳ Trại 

Lâm xã Nam Dương 

Thôn Trại Lâm, xã Nam 

Dương 

 

31 
Mỳ Green gạo lứt 

huyết rồng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH KIỂM TRA, RÀ SOÁT TẠI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Công văn số     /PTNT-KTHT,  ngày ...../4/2019 của Chi cục PTNT) 

 

TT Địa phương Thời gian Địa điểm 
Ghi 
chú 

1 Yên Thế Thứ hai, ngày 08/4/2019 
(buổi sáng) 

Rà soát, kiểm tra 
thực tế tại các HTX 

 

2 Tân Yên Thứ hai, ngày 08/4/2019 
(buổi chiều) 

Rà soát, kiểm tra 
thực tế tại các HTX 

 

3 Hiệp Hòa Thứ ba, ngày 09/4/2019 
(buổi sáng) 

Rà soát, kiểm tra 
thực tế tại các HTX 

 

4 Việt Yên Thứ ba, ngày 09/4/2019 
(buổi chiều) 

Rà soát, kiểm tra 
thực tế tại các HTX 

 

5 Sơn Động Thứ tư, ngày 10/4/2019 
(buổi sáng) 

Rà soát, kiểm tra 
thực tế tại các HTX 

 

6 Lục Ngạn Thứ tư, ngày 10/4/2019 
(buổi chiều) 

Rà soát, kiểm tra 
thực tế tại các HTX 

 

7 Yên Dũng Thứ năm, ngày 11/4/2019 
(buổi sáng) 

Rà soát, kiểm tra 
thực tế tại các HTX 

 

8 Lục Nam Thứ năm, ngày 11/4/2019 
(buổi chiều) 

Rà soát, kiểm tra 
thực tế tại các HTX 

 

9 Lạng Giang Thứ sáu, ngày 12/4/2019 
(buổi sáng) 

Rà soát, kiểm tra 
thực tế tại các HTX 

 

10 TP. Bắc 
Giang 

Thứ sáu, ngày 12/4/2019 
(buổi sáng) 

Rà soát, kiểm tra 
thực tế tại các HTX 

 



 

Ghi chú: 

- Đầu giờ của buổi làm việc, tổ công tác thống nhất nội dung làm việc với 

phòng chuyên môn, nắm bắt thông tin chung, sau đó đi kiểm tra, rà soát thực tế 

tại một số HTX. 

- Nếu có sự thay đổi về thời gian, tổ công tác sẽ thông báo sau. 
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